
STT Hoạt chất Hàm lượng Dạng bào chế

1
Amoxicilin + Acid clavulanic

500mg +

 62,5mg
Bột pha hỗn dịch uống

2
Amoxicilin + Acid clavulanic gói 250 + 31.25mg Bột pha hỗn dịch uống

3 Cefaclor 500mg 500 mg Viên nang

4 Cefaclor 250 viên 250 Viên nang

5 Irbesartan 300 300mg Viên nén 

6 Irbesartan 150 viên 150 Viên nén 

7
Cefadroxil 500 mg/viên 500 mg Viên nang

8 Cefadroxil 250 250 mg Viên nang

9

Ciprofloxacin 

500mg
500 mg Viên nén 

10 Amoxicilin 1g 1g Viên nén bao phim

11
Amoxicilin 500 mg 500 mg Viên nén bao phim

12
Paracetamol 250 mg 250 mg Thuốc cốm sủi vị cam , dâu 

13 Paracetamol 150 150 mg Thuốc cốm sủi vị cam , dâu 

14 Rosuvastatin 20mg Viên nén bao film

15 Rosuvastatin 10mg viên nén bao phim

16 Losartan 100 100 Viên nén bao phim

17 Losartan 50 50mg Viên nén bao phim

18 Celecoxib 200mg Viên nang

19 Pregabalin 75mg viên nang cứng

20 Gabapentin 300 mg viên nang cứng

21
Firstlexin 250 (Cephalexin 250mg/viên) Viên nang

STT Hoạt chất Hàm lượng Dạng bào chế

1 Esomeprazol 40mg Viên nang cứng

2 Simvastatin 10mg Viên nén bao phim

3 Diacerein 50 mg Viên nang

4 Lansoprazole 30 mg Viên nang cứng

5 Valsartan 160 mg Viên nén bao phim

6 Cefradin 500 mg 500 mg Viên nang cứng

7 Rabeprazole 20 mg
Viên nén kháng 
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8 Tenofovir 300 mg Viên nén 

9 Paracetamol 650 mg Viên nén 

10 Cephalexin 250mg/gói 250mg/gói Bột pha hỗn dịch

11 
Amoxicillin 250mg + 

Cloxacillin 250mg
250 mg + 250 mg Viên nang

12 Cloxacillin 500mg 500mg Viên nang


